
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Nhậm 

Các Thẩm phán:  Ông Dương Ngọc Thành. 

              Ông Nguyễn Phước Thanh. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Mai – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Long An. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tham gia phiên toà: 

Ông Lê Văn Dũng - Kiểm sát viên.  

Ngày 18 tháng 05 năm 2022, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Long An xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 40/2022/TLPT-HS ngày 21 

tháng 3 năm 2022 đối với bị cáo Nguyễn Quốc C do có kháng cáo của bị cáo đối 

với Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2021/HS-ST ngày 03-12-2021 của Toà án nhân 

dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. 

Bị cáo kháng cáo: 

Nguyễn Quốc C, sinh năm: 1998, tại Long An. Nơi cư trú: ấp O, xã B, thị xã 

K, tỉnh Long An. Nghề nghiệp: Lái xe, trình độ văn hóa (học vấn): 9/12; dân tộc: 

Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không, Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn 

Anh K, sinh năm: 1972 và bà Trần Thị T, sinh năm: 1974 Anh, em ruột có 03 

người, bị cáo chưa có vợ, con. Tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt tạm giữ từ ngày 

26/6/2021 đến ngày 07/10/2021, được thay đổi biện pháp ngăn chặn cho bảo lĩnh. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.  

Những người tham gia tố tụng khác không có kháng cáo hoặc liên quan đến 

kháng cáo, kháng nghị, không triệu tập: 

Bị cáo: Nguyễn Vũ P; sinh năm: 1991; Tên gọi khác: Quậy. Nơi cư trú: ấp O, 

xã B, thị xã K, tỉnh Long An. Nghề nghiệp: Không. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Văn B, sinh năm 1991; 

Địa chỉ: Ấp G, xã B, huyện M, tỉnh Long An.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

           TÒA ÁN NHÂN DÂN 

     TỈNH LONG AN 

Bản án số: 88/2022/HS-PT 

Ngày 18-05-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Nguyễn Quốc C, làm nghề tài xế, do C có đăng trên mạng xã hội thông tin tìm 

việc và để lại số điện thoại liên hệ nên ngày 25/6/2021 có một người đàn ông (không 

rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) chỉ xưng tên là A liên lạc với C thuê C đi chở hàng từ thị xã 

Kiến Tường, tỉnh Long An đến huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An được trả tiền công 

1.000.000 đồng mỗi chuyến, C đồng ý. Sáng ngày 26/6/2021, khi C đang ngồi uống 

cà phê với Nguyễn Vũ P thì A  gọi điện thoại cho C (điện thoại Nokia sim số 

0934903844) thuê đi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, C đồng ý rồi A  hỏi tiếp biết 

ai để thuê đi theo xe phụ C, C cho A số điện thoại của P, A gọi cho P (điện thoại 

Oppo sim số 0984325352) nói đi theo xe cùng C và được trả tiền công 200.000 đồng, 

P đồng ý. Đến khoảng 09 giờ 30 phút cùng ngày C và P đi đến bãi xe theo chỉ dẫn của 

A , để lấy xe ô tô Toyota Inova 7 trên xe có gắn sẵn chìa khóa. C điều khiển xe ô tô 

chở P đến ngã tư Bình Hiệp rồi đi vào bãi đất trống gần đó thì có người đón lại giao 

cho C và P các túi nilong màu đen và màu trắng bên trong có chứa thuốc lá điếu nhập 

lậu. C chất các túi nilong bên trong có chứa thuốc lá điếu nhập lậu lên xe ô tô sau đó 

dùng 02 tấm vải màu đen đậy lên, còn P đứng phía ngoài cạnh xe ô tô xem C chất các 

túi nilong lên xe. Sau khi chất xong, C điều khiển xe ô tô xe ô tô 62A – 203.30 gắn 

biển số giả 51G – 539.68 chở P ngồi ở ghế bên cạnh, chở thuốc lá điếu đi theo đường 

tỉnh 817 đi về hướng huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Đến khoảng 12 giờ 10 phút 

ngày 26/6/2021, khi đang đi đến km 37 + 300m, đường tỉnh 817 thuộc ấp Vàm Lớn, 

xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An thì bị lực lượng Công an 

huyện Thạnh Hóa đón chặn kiểm tra bắt quả tang Nguyễn Quốc C và Nguyễn Vũ P 

đang vận chuyển 8.700 bao thuốc lá điếu nhập lậu bao gồm: 4.200 bao thuốc lá điếu 

hiệu Jet, 2.500 bao thuốc lá điếu hiệu Hero, 2.000 bao thuốc lá điếu hiệu Scott. 

Tang vật thu giữ:  

- 8.700 bao thuốc lá điếu nhập lậu bao gồm: 4.200 bao thuốc lá điếu hiệu Jet, 

2.500 bao thuốc lá điếu hiệu Hero, 2.000 bao thuốc lá điếu hiệu Scott;  

- 37 túi nilong màu đen, 14 túi nilong màu trắng; 

- 02 tấm vải màu đen, kích thước 223cm x 212cm và 364cm x 214cm; 

- 01 điện thoại di động cảm ứng hiệu Oppo bên trong gắn sim số 0984325352; 

- 01 điện thoại di động bàn phím hiệu Nokia bên trong gắn sim số 0934903844; 

- 02 biển số xe 51G – 539.68; 01 giấy phép lái xe số 790177360545; 

Qua điều tra xác minh, xe Nguyễn Quốc C điều khiển chở thuốc lá lậu có biển số 

62A – 203.30 do Nguyễn Văn B sở hữu. B cho Nguyễn Văn L, địa chỉ: B, thị xã K, 

Long An thuê, xe đã được gắn biển số giả 51G – 539.68. Tuy nhiên, Nguyễn Văn L 

không thừa nhận thuê xe của B và cơ quan điều tra không chứng minh được L là 

người thuê xe của B. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Hóa đã trả lại cho chủ xe 

Nguyễn Văn B 01 xe ô tô Toyota Inova 7 chỗ biển số 62A – 203.30; 01 giấy chứng 

nhận đăng ký xe ô tô số 039784 biển số đăng ký 62A – 203.30 (bản phô tô sao y); 

01 giấy chứng nhận kiểm định số 4057885 biển số đăng ký 62A – 203.30; 01 giấy 

chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự số 0000832428. B đã nhận lại 

xe và không có yêu cầu gì khác. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm 33/2021/HS-ST ngày 03-12-2021 của Toà án 
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nhân dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đã xử:  

Về tội danh: Căn cứ vào điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật hình sự 2015 đã 

sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Quốc C, Nguyễn Vũ P phạm tội “Vận chuyển 

hàng cấm”. 

Về hình phạt:  

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 

17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc C 05 (năm) 

năm tù. Khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam bị cáo từ 26/6/2021 đến 07/10/2021. 

Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án. 

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191, điểm h khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo 

Nguyễn Vũ P 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 26/6/2021. 

Bản án sơ thẩm còn tuyên về thời hạn tạm giam của bị cáo P, xử lý vật chứng, 

án phí, quyền và thời hạn kháng cáo đối với những người tham gia tố tụng. 

Ngày 13/12/2021, bị cáo Nguyễn Quốc C kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm,  

Bị cáo Nguyễn Quốc C thừa nhận đã thực hiện hành vi vận chuyển trái phép 

thuốc lá nhập lậu đúng như bản án sơ thẩm đã xử, bị cáo xác định bị Tòa án cấp sơ 

thẩm xét xử về tội “Vận chuyển hàng cấm” là đúng, không oan. Bị cáo kháng cáo 

xin giảm nhẹ hình phạt. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An phát biểu quan điểm có nội 

dung: 

Bị cáo kháng cáo đúng thời hạn và đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 

nên vụ án đủ điều kiện để xem xét lại theo thủ tục phúc thẩm. 

Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2021/HS-ST ngày 03-12-2021 của Toà án nhân 

dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An xét xử bị cáo Nguyễn Quốc C về tội “Vận 

chuyển hàng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, 

đúng người, đúng tội. Án sơ thẩm đã áp dụng cho bị cáo các tình tiết giảm nhẹ như 

bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội. Bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối cải nên được 

hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, khoản 1, Điều 51 

Bộ luật Hình sự. Bị cáo C là lao động chính trong gia đình, bản thân bị cáo bị 

bệnh, mẹ bị cáo tai biến không có khả năng lao động nên bị cáo được hưởng tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2, Điều 51 Bộ luật Hình sự và 

xử phạt bị cáo 05 (năm) năm tù là tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm 

tội của bị cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 không chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2021/HS-ST 

ngày 03-12-2021 của Toà án nhân dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. 
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Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo kháng nghị có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bị cáo không tranh luận, lời nói sau cùng bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.            

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Bị cáo kháng cáo trong thời hạn theo quy định của pháp luật nên Tòa án 

nhân dân tỉnh Long An thụ lý vụ án giải quyết theo thủ tục phúc thẩm là có căn cứ. 

[2] Về nội dung vụ án: Vào khoảng 12 giờ 10 phút ngày 26/6/2021, Nguyễn 

Quốc C cùng Nguyễn Vũ P đang thực hiện hành vi vận chuyển 8.700 bao thuốc lá 

điếu nhập lậu bao gồm: 4.200 bao thuốc lá điếu hiệu Jet, 2.500 bao thuốc lá điếu 

hiệu Hero, 2.000 bao thuốc lá điếu hiệu Scott từ khu vực ngã tư Bình Hiệp, thị xã 

Kiến Tường, tỉnh Long An đi theo tỉnh lộ 817 để đến huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long 

An. Khi đi đến km 37 + 300m, đường tỉnh 817 thuộc ấp Vàm Lớn, xã Thuận Nghĩa 

Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An thì bị lực lượng Công an huyện Thạnh Hóa 

bắt quả tang. 

[3] Bị cáo Nguyễn Quốc C là người có có năng lực trách nhiệm hình sự, biết 

rõ việc vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực 

hiện hành vi với lỗi cố ý, các bị cáo đã vận chuyển 8.700 bao thuốc lá điếu nhập 

lậu. Án sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b khoản 3 

Điều 191 Bộ luật Hình sự là có căn cứ pháp luật, đúng người, đúng tội, không oan 

sai. Án sơ thẩm xử phạt bị cáo 5 năm tù, bị cáo kháng cao xin giảm nhẹ hình phạt. 

[4] Xét kháng cáo của bị cáo: Khi xét xử, Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng cho 

bị cáo các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội. Bị cáo 

phạm tội không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo thành thật khai 

báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy 

định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo C là lao động chính trong 

gia đình, bản thân bị cáo bị bệnh, mẹ bị cáo tai biến không có khả năng lao động 

nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2, 

Điều 51 Bộ luật Hình sự và xử phạt bị cáo 05 (năm) năm tù là tương xứng với tính 

chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. 

Bị cáo có nộp thêm các giấy tờ điều trị bệnh. Xét thấy tình tiết bị cáo bệnh đã 

được án sơ thẩm xem là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự, việc điều trị bệnh của bị cáo không là tình tiết giảm nhẹ nữa. Ngoài ra bị 

cáo không có cung cấp tình tiết giảm nhẹ nào mới ngoài các tình tiết giảm nhẹ mà 

án sơ thẩm đã áp dụng khi xét xử đối với bị cáo nên không có căn cứ chấp nhận 

yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. Hội đồng xét xử có căn cứ 

áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự không chấp 

nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo. Giữ nguyên hình phạt của bản án sơ thẩm đối 

với bị cáo. 

 [5] Về án phí: Áp dụng Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 

số: 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Bị cáo Nguyễn Quốc 

C phải chịu án phí hình sự phúc thẩm do kháng cáo không được chấp nhận. 
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Các quyết định khác của án sơ thẩm không kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực 

pháp luật thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015. 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo; Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm 

số 33/2021/HS-ST ngày 03-12-2021 của Toà án nhân dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh 

Long An. 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Quốc C phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”. 

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 191, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, 

Điều 58, Điều 38, Điều 50 Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc C 05 (năm) năm tù. Khấu trừ thời gian tạm giữ, 

tạm giam bị cáo từ ngày 26/6/2021 đến ngày 07/10/2021. Thời hạn tù tính từ ngày 

bị cáo đi thi hành án. 

2. Về án phí: Áp dụng Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Bị cáo Nguyễn Quốc C 

phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục 

Phúc thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 

Nơi nhận: 

- TANDCC tại TP.HCM (1); 

- VKSNDCC tại TP.HCM (1);  

- VKSND tỉnh Long An (1); 

- STP tỉnh Long An (1); 

- TAND huyện (2); 

- VKSND huyện (1); 

- Chi cục THADS huyện (1); 

- Bị cáo (1); 

- Lưu HS, AV. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

  

 

 

 

 

 

Trần Văn Nhậm 

 

 


